
 ĐƠN VỊ: SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN
 Chương: 423 - Sở Y tế

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 996/QĐ-SYT ngày  02/7/2026 của Sở Y tế) 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
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1 2 3 4 5=4-3

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí 1.973 1.973 0 462 0 0 0 0 0 0 0 1.510 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Lệ phí
2 Phí 1.973 1.973 0 462 0 0 0 0 0 0 0 1.510 0 0 0 0 0 0 0 0

Phí hành nghề Y, dược, ATTP, TTB 462 462 0 462
Phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa 1.510 1.510 0 1.510

II Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại 1.631 1.631 0 307 0 0 0 0 0 0 0 1.325 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 1.325 1.325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.325 0 0 0 0 0 0 0 0
a Kinh phí thường xuyên giao tự chủ 1.325 1.325 0 1.325
b Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ
2 Chi quản lý hành chính 307 307 0 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ 307 307 0 307
b Kinh phí không giao thực hiện chế độ tự chủ

III Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới
sáng tạo và chuyển đổi số

1 Lệ phí
2 Phí
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 581.348 581.348 0 29.682 373 688 3.320 9.742 9.081 10.237 32.378 3.592 2.965 6.046 11.906 40.167 44.572 47.926 49.797 42.986
1 Nguồn ngân sách trong nước 580.717 580.717 0 29.682 373 688 3.320 9.742 9.081 10.237 31.748 3.592 2.965 6.046 11.906 40.167 44.572 47.926 49.797 42.986
1 Chi quản lý hành chính 26.509 26.509 0 25.448 373 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ 13.148 13.148 0 12.300 365 484
1.2 Kinh phí không giao thực hiện chế độ tự chủ 13.360 13.360 0 13.148 8 204

2 Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới
sáng tạo và chuyển đổi số

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo
cấp qua Quỹ phát triển khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo
không cấp qua Quỹ phát triển khoa học công nghệ

2.2 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ
2.3 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

- Nhiệm vụ chuyển đổi số
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo

3.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ
3.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 538.981 538.981 0 1.377 0 0 3.320 9.652 8.991 10.147 31.713 3.592 2.965 6.016 0 40.167 44.572 47.796 49.797 42.986

4.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ 430.515 430.515 4.112 7.224 8.332 25.383 2.663 2.746 4.717 28.454 37.918 40.673 43.649 32.609
4.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ 108.466 108.466 0 1.377 3.320 5.540 1.767 1.814 6.330 929 219 1.299 11.714 6.655 7.123 6.148 10.377
5 Chi bảo đảm xã hội 14.763 14.763 0 2.857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.906 0 0 0 0 0

5.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ 7.610 7.610 0 7.610
5.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ 7.154 7.154 0 2.857 4.297
6 Chi hoạt động kinh tế

6.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ
6.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 465 465 0 0 0 0 0 90 90 90 35 0 0 30 0 0 0 130 0 0

7.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ 0 0 0
7.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ 465 465 0 90 90 90 35 30 130
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

8.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ
8.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông
tấn

9.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ
9.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ
10.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ
II Nguồn vốn viện trợ 630 630 0 0 0 0 0 0 0 0 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Chi quản lý hành chính

1.1 Dự án A
1.2 Dự án B

2 Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới
sáng tạo và chuyển đổi số

2.1 Dự án A
2.2 Dự án B
3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo

3.1 Dự án A
3.2 Dự án B
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 630 630 0 0 0 0 0 0 0 0 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1  + Dự án Dự phòng, chăm sóc và điều trị
HIV/AIDS tại tỉnh Lạng Sơn năm 2025 348 348 0 348

4.2  + Dự án Dự phòng, chăm sóc và điều trị
HIV/AIDS tại tỉnh Lạng Sơn năm 2024 282 282 0 282

5 Chi bảo đảm xã hội
5.1 Dự án A
2.2 Dự án B
6 Chi hoạt động kinh tế

6.1 Dự án A
6.2 Dự án B
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Dự án A
7.2 Dự án B
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

8.1 Dự án A
8.2 Dự án B

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông
tấn

9.1 Dự án A
9.2 Dự án B
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1 Dự án A
10.2 Dự án B
III Nguồn vay nợ nước ngoài
1 Chi quản lý hành chính

1.1 Dự án A
1.2 Dự án B

2 Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng
tạo và chuyển đổi số

2.1 Dự án A
2.2 Dự án B

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

3.1 Dự án A
3.2 Dự án B
4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

4.1 Dự án A
4.2 Dự án B
5 Chi bảo đảm xã hội

5.1 Dự án A
2.2 Dự án B
6 Chi hoạt động kinh tế

6.1 Dự án A
6.2 Dự án B
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

7.1 Dự án A
7.2 Dự án B
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

8.1 Dự án A
8.2 Dự án B

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

9.1 Dự án A
9.2 Dự án B
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1 Dự án A
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10.2 Dự án B
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Mẫu biểu số 76

Đơn vị: Triệu đồng

TTYT KV
Hữu Lũng

TTYT KV
Chi Lăng

TTYT KV
Đình Lập

TTYT KV
Lộc Bình

TTYT KV
Cao Lộc

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

47.477 36.336 26.735 55.866 69.475
47.477 36.336 26.735 55.866 69.475

0 0 0 0 0

47.477 36.336 26.735 55.866 69.475
35.864 29.154 22.899 46.264 57.852
11.613 7.182 3.836 9.602 11.622

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 996/QĐ-SYT ngày  02/7/2026 của Sở Y tế) 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Trong đó:
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0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
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